
Đơn vị tính: Triệu đồng

Giao tại QĐ 
1924, 

20/12/2019

Giao tại QĐ 
541, 

06/5/2020

Giao tại QĐ 
2024, 

10/11/2020

Giao tại QĐ 
2086, 

02/12/2020

Kéo dài năm 
2019 sang năm 

2020

TỔNG CỘNG 83.710,000 32.369,934 23.062,100 7.151,654 1.566,000 400,000 190,180 10.576,261 10.576,261 32.369,934

I Sự nghiệp giao thông 32.500,000 13.042,237 11.758,000 1.284,237 0,000 0,000 0,000 4.379,650 2.510,740 14.911,147

1 Nâng cấp đường vào bản Trung Dình Xã Pú Nhung 2.700,000 1.442,237 158,000 1.284,237 10,740 1.431,497 Hết nhu cầu chi

2 Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang Xã Chiềng Sinh 4.500,000 2.600,000 2.600,000 1.000,000 3.600,000 Nhận 1.000 triệu đồng từ CT Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông
3 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông TT Tuần Giáo 5.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 0,000 Nhân dân hiến đất, Đang hoàn thiện thủ tục GPMB.
4 Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang TT Tuần Giáo 5.600,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 0,000 Nhân dân hiến đất, Đang hoàn thiện thủ tục GPMB.
5 Nâng cấp đường khối Huổi Củ TT Tuần Giáo 6.500,000 2.500,000 2.500,000 1.000,000 3.500,000  Nhận từ CT: Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả) 1.000 triệu; 

6 Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi
Xã PMường 

Mùn
3.200,000 1.000,000 1.000,000 879,650 1.879,650

Nhận 879,65 triệu đồng từ từ các công trình: NC đường vào bản Trung Dình
10,74 triệu đồng; Nâng cấp kênh bản Ta và thủy lợi bản Hua Ca 18,91 triệu
đồng; GPMB bổ sung dự án Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo 771
triệu đồng; Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần
Giáo 79 triệu đồng.

7 Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp
Xã PMường 

Mùn
5.000,000 3.000,000 3.000,000 1.500,000 4.500,000 Nhận từ CT: Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang 1.500 triệu đồng.

II Sự nghiệp thủy lợi 13.350,000 5.371,118 3.700,000 1.671,118 0,000 0,000 0,000 295,720 1.789,910 3.876,928

1
Nâng cấp kênh bản Ta và thủy lợi bản Hua 
Ca

Xã Quài Tở 2.500,000 500,000 500,000 18,910 481,090 Hết nhu cầu chi

2
Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đứa 
xã Quài Tở

Xã Quài Tở 1.500,000 1.200,118 300,000 900,118 95,720 1.295,838
Nhận 95,72 triệu đồng từ các CT: Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang (nguồn 
hỗ trợ đất lúa) 28,37 triệu đồng;  Nâng cấp thủy lợi bản Sảo (nguồn hỗ trợ 
đất lúa) 67,35 triệu đồng.

3
GPMB bổ sung dự án Nắn suối và tái định cư 
thị trấn Tuần Giáo

TT Tuần Giáo 850,000 771,000 771,000 771,000 0,000 Đã trình HS Lên STNMT chờ KQ.

4
Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Ná 
Ban

Xã Quài Cang 2.500,000 1.900,000 1.900,000 200,000 2.100,000
Nhận 200 triệu đồng từ công trình Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang (nguồn 
hỗ trợ đất lúa)

5 Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả) Xã Rạng Đông 6.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 0,000
Phải tính toán lại giải pháp cấp nước, hình thức quản lý vận hành đảm bảo 
tính khả thi cao. Đề nghị chuyển danh mục KCM sang năm 2021

III Sự nghiệp kinh tế khác 27.600,000 11.581,500 6.650,000 3.365,500 1.566,000 0,000 0,000 5.784,443 5.863,443 11.502,500

1
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2)

TT Tuần Giáo 7.500,000 2.800,000 2.800,000 2.800,000 0,000 Nhân dân không nhận tiền đền bù (Yêu cầu giá đền bù cao hơn PA đã duyệt)

2
Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu 
TĐC thị trấn Tuần Giáo

TT Tuần Giáo 1.350,000 915,500 250,000 665,500 513,000 402,500
Chuyển 79 triệu đồng cho công trình: Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi; 434 
triệu đồng cho công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài 
Cang; Đã trình Hồ sơ GPMB lên sở TNMT đang chờ KQ.

3 Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang TT Tuần Giáo 5.300,000 2.700,000 1.500,000 1.200,000 2.550,443 149,557
Chưa giải phóng song mặt bằng do chưa giả quyết xong sự chồng lấn đất của 
một số hộ.

4 Sửa chữa trụ sở Huyện ủy TT Tuần Giáo 4.500,000 800,000 800,000 3.384,443 4.184,443
Nhận 2.550,443 triệu đồng từ công trình hạ tầng xen kẹt khối Tân Giang; 
Nhận 834 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2)

5 Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi Xã Pú Xi 700,000 400,000 400,000 250,000 650,000
Nhận 250 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2)

6 Sửa chữa nhà làm việc khối Đoàn thể TT Tuần Giáo 1.450,000 500,000 500,000 800,000 1.300,000
Nhận 800 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2)

7
Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã 
Nà Tòng

Xã Nà Tòng 900,000 400,000 400,000 300,000 700,000
Nhận 300 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2)

8
Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã 
Quài Cang

Xã Quài Cang 5.900,000 3.066,000 1.500,000 1.566,000 1.050,000 4.116,000
Nhận 616 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD 
đất khối Sơn Thủy (khu số 2); nhận 434 triệu đồng từ CT Khắc phục hậu 
quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo
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IV Hỗ trợ đất trồng lúa 2.500,000 1.384,899 554,100 830,799 0,000 0,000 0,000 0,000 295,720 1.089,179

1 Nâng cấp thủy lợi bản Sảo Xã Quài Cang 1.400,000 830,799 830,799 67,350 763,449
Chuyển 67,35 triệu sang CT (Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đứa 
xã Quài Tở)

2 Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang Xã Quài Cang 1.100,000 554,100 554,100 228,370 325,730
Chuyển 200 triệu sang CT (Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Ná 
Ban); Chuyển 28,37 triệu sang CT (Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản 
Đứa xã Quài Tở)

V Nguồn đấu giá QSD đất 7.760,000 990,180 400,000 0,000 0,000 400,000 190,180 116,448 116,448 990,180

1
Đường + ngầm từ khối Tân Tiến đến bản 
Chiềng An

TT Tuần Giáo 2.680,000 200,000 200,000 116,448 83,552
Chuyển 116,448 triệu đồng sang công trình: Đường từ Sân vận động - huyện 
đội - QL6 và trận địa phòng không

2
Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và 
trận địa phòng không

TT Tuần Giáo 5.080,000 790,180 200,000 400,000 190,180 116,448 906,628
Nhận 116,448 triệu đồng từ công trình: Đường + ngầm từ khối Tân Tiến đến 
bản Chiềng An; BS 400 triệu chờ QĐ UBND
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